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1. Giới thiệu
Trong văn học Việt Nam, kí cùng với truyện ngắn và tiểu thuyết chương hồi đều là những thể loại quan trọng góp phần tạo nên sự phát triển của văn xuôi tự sự trung đại. Trong đó, thể loại kí trung đại có số lượng tác phẩm khá lớn, là một bộ phận không nhỏ trong di sản văn học dân tộc và đặt nền móng vững chắc cho thể kí hiện đại ở những giai đoạn sau. Kí là thể loại phản ánh hiện thực một cách sinh động và linh hoạt khi những câu chuyện, sự việc, nhân vật có thật được ghi chép lại theo cảm quan và phong cách cá nhân tương đối đậm nét của tác giả. Theo quan niệm của giáo sư Hà Minh Đức (trong cuốn Lý luận văn học), “các thể kí văn học chủ yếu là những hình thức ghi chép linh hoạt trong văn xuôi với nhiều dạng tường thuật, miêu tả, biểu hiện, bình luận về những sự kiện và con người có thật trong cuộc sống, với nguyên tắc phải tôn trọng tính xác thực và chú ý đến tính thời sự của đối tượng được miêu tả” [1, tr. 217]. Hay khi đánh giá về tính phức tạp của thể kí, tác giả Nguyễn Đăng Na cũng từng khẳng định: “kí là loại hình văn học phức tạp nhất trong văn xuôi tự sự thời trung đại, bởi bản thân khái niệm kí hàm chứa một nội biên có biên độ hết sức co dãn” [2, tr. 9]. Về sự hình thành và phát triển của thể kí, các tác giả biên soạn Giáo trình lý luận văn học đã cho rằng: “Kí vốn là tên gọi của một thể văn đã xuất hiện từ trước đời Hán ở bên Trung Quốc bên cạnh các thể văn công vụ, hành chính khác. Đời Đường có nhiều tác phẩm kí dùng để ghi việc xen với lời bình. Kí ngày càng phát triển và được ý thức về đặc điểm thể loại” [3, tr. 241]. Từ đó có thể thấy sự hình thành và phát triển thể loại kí trung đại Việt Nam có quan hệ mật thiết với kí trung đại Trung Quốc. Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù các tác phẩm kí trung đại được tái bản nhiều lần và đến gần với bạn đọc hơn, tuy nhiên, những công trình nghiên cứu chuyên biệt về thể loại này chưa nhiều. Các nhà nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến thể tài du kí với các tác phẩm kí cụ thể như: Du kí văn xuôi Trung Quốc thế kỷ XVIII, XIX và ranh giới thể loại [4]; Đặc điểm văn học du lịch thời trung cổ [5]; Đặc điểm lịch sử của thể loại du kí [6]; Cảm hứng hiện thực trong Vũ Trung tùy bút của Phạm Đình Hổ [7],… hoặc quan tâm đến thể kí trong giai đoạn chuyển giao từ kí trung đại và kí hiện đại với các nghiên cứu như: Truyện du lịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX – một số đặc điểm tiêu biểu của thể loại [8]; Cách tiếp cận dân tộc học trong nghiên cứu du kí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX [9]; Kí ức du lịch Phụ nữ tân văn (1929-1935) [10]. Hiện nay, việc nhìn nhận kí trung đại từ yếu tố lịch sử và đặc điểm thể loại cho đến vấn đề đối sánh giữa kí trung đại Việt Nam và Trung Quốc chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập đến. Vì vậy, qua việc tìm hiểu tiến trình phát triển, đặc điểm của thể kí trung đại ở Trung Quốc và Việt Nam, bài viết góp phần nhận diện đặc trưng thể loại, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt của thể loại kí ở hai nền văn học có nhiều tương quan như Trung Quốc và Việt Nam, mong muốn góp thêm một điểm nhìn từ phương diện thể loại đối với sự phát triển của Văn học trung đại Việt Nam.
2. Phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của bài viết là lịch sử và đặc điểm thể loại kí trung đại của Trung Quốc và Việt Nam, vì vậy, để giải quyết vấn đề, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích và phương pháp so sánh đối chiếu. Phương pháp thống kê, phân tích giúp chỉ ra những giai đoạn phát triển cũng như những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của thể kí trung đại ở Trung Quốc và Việt Nam. Phương pháp so sánh đối chiếu được áp dụng để nhận diện những tương đồng và khác biệt về tiến trình hình thành cũng như đặc điểm thể loại của thể kí Trung Quốc và Việt Nam, từ đó chỉ ra quan hệ ảnh hưởng – tiếp nhận, khẳng định sự vận động độc lập, tự chủ của nền văn học trung đại Việt Nam trong suốt mười thế kỷ phát triển của văn học trung đại.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Khái quát lịch sử và đặc điểm thể loại kí trung đại Trung Quốc
Kí là một trong những thể loại văn học cổ của văn học Trung Quốc. Thể kí chủ yếu là ghi chép lại các sự vật, sự việc, con người hoặc cảnh vật nhằm thể hiện cảm xúc hoặc bộc lộ quan điểm cá nhân của tác giả. Trong lịch sử văn học Trung Quốc, thể loại này xuất hiện từ rất sớm, đồng thời trải qua một quá trình hình thành và phát triển lâu dài với nhiều triều đại phong kiến của Trung Quốc: bắt nguồn từ đời Hán, hình thành thời Lục Triều, hưng thịnh thời Đường Tống, trưởng thành và ổn định vào thời Minh Thanh. Cụ thể:
Kí trung đại Trung Quốc có khởi nguồn từ chương Học Kí trong Lễ Kí – một tác phẩm ghi chép lại quá trình nghiên cứu và những lời giải thích Kinh Lễ (trong Tứ thư ngũ kinh) của 72 người học trò của Khổng Tử. Sau này được tác giả Đới Đức thời Tây Hán biên soạn trên cơ sở bản sưu tầm của Lưu Hướng. Xét trên phương diện lịch đại, có thể khẳng định kí trung đại Trung Quốc có nguồn gốc từ thời Hán và là một thể tài được viết theo hình thức văn xuôi. Ở giai đoạn sơ khai nhất, thể kí mới chỉ là loại văn bản mang tính ứng dụng, phạm vi đề tài tương đối hẹp, chủ yếu nhằm ghi chép lại lời nói của các bậc thánh hiền hoặc là những lời giải thích của các học giả về kinh sách. Nói theo cách khác, kí thời kì này được hiểu đơn giản là ghi lại thành văn, chép lại vào sách và dần trở thành một thể thức chuyên dùng để ghi chép trong kinh sử. 
Ở thời kì Lục Triều, tính văn học trong thể kí trung đại Trung Quốc bắt đầu hình thành. Các tác phẩm kí thời kì này không chỉ ghi chép lại các sự kiện một cách đơn thuần mà có sự đan xen bởi các yếu tố nghị luận và trữ tình, việc miêu tả và khắc họa chi tiết cũng được chú trọng. Các tác phẩm kí tiêu biểu thời kì này như Tập bút kí Thế Thuyết Tân Ngữ (thời Lưu Tống); tập kí sự địa lí Lạc Dương Già Lam Kí (thời Tề Lương). Các tác phẩm này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị văn học, là một trong những di sản quan trọng trong nền văn học cổ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể có thể thấy, các sáng tác thể kí tính từ thời kì Lục Triều đổ về trước không nhiều, các tác phẩm được người đời sau lưu truyền và bảo tồn một cách hoàn chỉnh lại càng ít. Trong cuốn Toàn thượng cổ tam đại Tần Hán Tam quốc Lục Triều văn do Nghiêm Khả Vận sưu tầm và biên soạn, chỉ ghi chép lại khoảng hơn trăm tác phẩm kí. Trong số đó, đến phân nửa là các sáng tác liên quan đến Phật giáo. Những bài kí thực sự mang tính văn học lại không nhiều. Vì vậy, có thể khẳng định, thể kí trong thời kì này chưa trở thành một thể loại văn học độc lập, tuy nhiên, nó vẫn để lại những kinh nghiệm quý báu cho hậu thế, là một nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của thể loại kí ở giai đoạn sau.
Sang đến triều đại nhà Đường, thể kí mới chính thức bước chân vào vườn văn với tư cách thể loại văn học độc lập. Thể kí trong thời Đường đã chuyển từ sự phát triển về lượng sang sự phát triển về chất. Các tác phẩm thời kì này vì vậy mang đậm tính văn học và bắt đầu nở rộ với nhiều dạng thức kí khác nhau như: du kí sơn thủy, đình đài lâu các kí, từ miếu kí, tự quan kí, sảnh bích kí,… Các văn nhân cũng bắt đầu tham gia sáng tác và để lại số lượng tác phẩm tương đối lớn. Do chịu ảnh hưởng bởi xu thế văn học của thời đại, các sáng tác kí thời Sơ Đường chủ yếu sử dụng thể biền văn, tính chất ứng dụng của văn bản kí vẫn rất rõ nét. Sang thời Trung Đường, các văn nhân như Nguyên Kết, Quyền Đức Dư mới vận dụng thể văn xuôi để sáng tác kí. Sau đó, thể kí gắn liền với phong trào cổ văn cùng với tên tuổi của Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên. Trong đó, tác phẩm kí của Hàn Dũ còn được lưu giữ lại là 11 bài. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tản văn của Hàn Dũ rất đặc sắc, không chỉ là kể truyện đơn thuần mà còn mang nhiều ý vị sâu sắc. Ông đã mở rộng phạm vi sáng tác của thể kí, ảnh hưởng tích cực và lớn lao đến sáng tác của thế hệ sau. “Văn kí sự của Hàn Dũ rất chú trọng đến sự trong sáng và hoàn chỉnh của hình tượng khi tả người, ghi việc, hình dung sự việc. Miêu tả nhân vật, ông đã kết thừa tinh thần ‘ghi chép đúng sự thực’ của loại văn học truyện kí trong Sử kí, có tài lựa chọn những sự kiện chân thực điển hình nhất để làm nổi bật tính cách chủ yếu của nhân vật, và trong thuật chuyện; khách quan, ông gửi gắm lòng yêu thương căm giận vô cùng mãnh liệt của mình mình vào đó” [11, tr. 560]. Điều đó có thể thấy trong các tác phẩm như: Trương Trung thừa truyện hậu tự, Quốc tử trợ giáo Hà Đông Tiết quân mộ chí minh, Mao Đỉnh truyện,… Bên cạnh đó, Liễu Tông Nguyên cũng là tác giả đạt nhiều thành tựu về thể kí. Hiện nay, kí của Liễu Tông Nguyên còn lưu giữ lại được 38 bài. Trong đó, kí sơn thủy là loại văn thể hiện tính sáng tạo nhất của ông. Ông trở thành người đặt nền móng và được coi là điển phạm của thể kí này. “Những bài kí sơn thủy của ông không chỉ tả thiên nhiên một cách thuần túy khách quan, mà còn bộc lộ những nỗi đau khổ, uất ức của mình” [11, tr. 566]. Ông đã biến núi sông thiên nhiên trở thành người tri kỉ thân thiết, có những nét đẹp hài hòa thống nhất với tính cách của ông như: cao khiết, sâu sắc, trong trắng và thanh đạm. Các quan sát tế nhị và miêu tả sự vật một cách tinh vi cũng là phong cách đặc trưng của Liễu Tông Nguyên. Tác phẩm kí tiêu biểu của ông như: Ngu Khê thi tự, Vĩnh Châu bát kí, Đông Khu Kí truyện,… Có thể nói, với những sáng tác Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên, sắc thái văn học của thể kí đã “lột xác” một cách rõ nét, không chỉ thể hiện trên phương diện nội dung mà còn bộc lộ rõ nét qua những bút pháp nghệ thuật, tạo tiền đề cho sự phát triển thể loại ở giai đoạn sau. 
Trên nền tảng của nhà Đường, thể loại kí đời Tống tiếp tục có những bước tiến lớn khi nội dung được mở rộng và hình thức càng đi vào ổn định. So với thời Đường, số lượng các văn nhân tham gia sáng tác thể kí tăng lên đáng kể. Không chỉ có số lượng đông đảo, kí thời Tống còn ghi danh rất nhiều nhân vật nổi tiếng như: Vương Vũ Xứng, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, Tô Thức, Vương An Thạch, Tăng Củng,… Trong đó, Âu Dương Tu là một tác giả đạt nhiều thành công ở thể kí. Trong sáng tác của Âu Dương Tu, “Cách tả người, tả việc, tả cảnh đều khéo dùng một ngòi bút điêu luyện, nhuốm đậm ý vị trữ tình” [11, tr. 32]. Bài Túy Ông đình kí của ông với tâm tình u uất, nhịp điệu ngâm nga đã trở thành một tác phẩm thể hiện rõ nét phong cách sáng tác của Âu Dương Tu, đồng thời là tác phẩm tiêu biểu cho thể loại kí trung đại của Trung Quốc. Cùng với đó, số lượng tác phẩm kí thời kì này không chỉ tăng mạnh mà còn thường xuyên xuất hiện những tác phẩm nổi tiếng, được truyền tụng đến hậu thế như: Hoàng Châu Tân Kiến tiểu trúc lâu kí, Du bầu thiền sơn kí, Khoái tai đình kí,… Ngoài ra, trên phương diện đề tài, kí đời Tống còn thêm ba loại là sảnh bích kí, sảnh bích đề danh kí và tàng thư kí. Các loại hình kí như học kí, đình hiên kí, thư họa kí,… cũng đạt đến trình độ xuất sắc. Trong phương diện biểu đạt, kí đời Tống cũng có nhiều cách tân. Người đời Tống sáng tác kí, không chỉ bị ràng buộc bởi bản thân sự việc mà còn chêm xen những vấn đề nghị luận, thuyết lí, khiến thể kí càng trở nên đa dạng và hấp dẫn. Có thể nói, đời Tống chính là giai đoạn đánh dấu sự trưởng thành và hoàn thiện về mặt thi pháp của thể loại kí của Trung Quốc.
Sau thời nhà Tống, thể loại kí các thời kì Nguyên, Minh, Thanh phát triển một cách ổn định, đều đặn theo quan điểm cơ bản do nhà Tống đặt ra. Số lượng tác giả ngày càng nhiều, các tác phẩm để đời được lưu truyền cũng rất nhiều. Có thể kể đến như: Phù sinh lục kí, Thu đăng ức ngữ, Ảnh Mai am ức ngữ, Bản kiều tạp chí, Nhàn tình ngẫu kí, Duyệt Vy thảo đường bút kí,… Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, kí thời kì cuối của nhà nước phong kiến Trung Quốc không có những đột phá hay vượt qua được khuôn mẫu của thời nhà Tống. Thời kì này, vì vậy được đánh dấu là giai đoạn phát triển cuối cùng của thể kí trung đại của Trung Quốc.
Về phân loại (theo thể văn), kí trung đại Trung Quốc được phân thành 04 loại chính:
- Bia kí: thể kí được khắc trên bia đá, ghi lại cuộc đời của các nhân vật thời cổ.
- Du kí: thể văn xuôi ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe trong những cuộc du hành.
- Tạp kí: loại văn xuôi viết về mọi điều mắt thấy tai nghe, nhìn thấy được giá trị, ý nghĩa sự việc mà không cần bình luận nhiều.
- Kí sự: ghi lại câu chuyện trong cuộc đời của các nhân vật, có thể vận dụng các cách hành văn như: trần thuật, thuyết minh, miêu tả, trữ tình,…
Nhìn chung, kí trung đại Trung Quốc là một thể loại được khởi nguồn, hình thành, phát triển và hoàn thiện trong một khoảng thời gian tương đối dài. Cùng với đó là quá trình chuyển biến về hình thức, nội dung, tuy nhiên sự vận động của thể loại chủ yếu thể hiện trên phương diện nội dung. Từ loại văn đơn thuần để ghi chép lại các sự việc, kí đã được các văn nhân vận dụng, phát triển thành một trong những thể loại văn xuôi trung đại quan trọng, lấy con mắt của “tôi” để  quan sát sự vật, khảo sát cảnh quan, nhìn đời và bàn luận về con người khiến cho cảnh vật, con người dưới ngòi bút của “tôi” trở nên sinh động, mang đậm dấu ấn cá nhân. Thể kí trung đại vì vậy cũng phát triển trở thành thể loại truyền tải tâm tư tình cảm của văn nhân, có đối tượng miêu tả, phương thức biểu đạt và phong cách nhất định. 
3.2. Khái quát lịch sử và đặc điểm thể loại kí trung đại Việt Nam
Văn học viết ra đời vào thế kỉ X đã ghi dấu thành tựu từ nhiều thể loại, trong đó có kí. Cùng với tiểu thuyết chương hồi và truyện ngắn, kí trở thành một bộ phận của văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. Nghiên cứu về thể loại này, nhóm tác giả Giáo trình văn học trung đại Việt Nam (tập hai) [2] cho rằng, kí phát triển qua ba giai đoạn: giai đoạn thế kỉ X – XIV, giai đoạn thế kỉ XV – XVII và giai đoạn thế kỉ XVIII – XIX.
Giai đoạn thế kỷ X – XIV là thời kỳ hình thành nền móng cho các tác phẩm văn xuôi tự sự trung đại. Các nghiên cứu mà chúng tôi tham khảo đều thống nhất, kí giai đoạn này xuất hiện dưới hai hình thức: các bài kí trên văn khắc và văn tự bạt. Văn khắc xuất hiện trên bia đá, chuông khánh, khánh đá, cách đá, đồ đồng, chủ yếu là những bài bi kí như Dục Thúy Sơn Linh Tế tháp kí (Trương Hán Siêu), Thanh Hư động kí (Nguyễn Phi Khanh), Thiên phúc tự hồng chung minh văn (Thích Hưng Huệ)... Nội dung của các bài kí văn khắc chưa đa dạng nhưng “văn phong hoa mỹ, uyên bác, bút pháp tài hoa, có giá trị nghệ thuật; một số bài còn có dấu ấn cá nhân” [12, tr. 75]. Dấu ấn kí thể hiện ở sự kết hợp giữa bút pháp tả cảnh, nói tình, kể người, thuật việc với bộc lộ suy nghĩ cá nhân. Hình thức thứ hai của thể loại kí giai đoạn này đó là lời tự bạt. Đây là những lời giới thiệu, lời bình, lời nhận xét về một tác phẩm văn học được đặt ở đầu (tự) hoặc cuối (bạt) của tác phẩm. Tiêu biểu như Kim Cương tam muội kim tự, Bình đẳng lễ sám văn tự, Thiền Tông chi nam tự của Trần Thái Tông, Nam Việt thế chí tự của Hồ Tông Thốc, phần Ngoại kỷ sách Đại Việt Sử kí của Lê Văn Hưu, Ngoại sử kí của Đỗ Thiện, Vạn Kiếp tông bí truyền thư tự của Trần Khánh Dư, Thượng Sĩ ngữ lực bạt của Trần Khắc Chung,… Sự tồn tại của tự bạt là dấu hiệu của các đặc điểm kí chính thống. Tuy vậy, tự bạt chưa phát triển rực rỡ ở giai đoạn này bởi kí vẫn mang đậm dấu ấn văn học chức năng và chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của văn học dân gian.
Giai đoạn thế kỉ XV – XVII, thể kí dưới dạng văn khắc và tự bạt tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, các tác phẩm văn khắc không còn nhiều giá trị nghệ thuật như giai đoạn trước mà chỉ đơn thuần ghi chép sự kiện thuần túy. Ở một phương diện khác, “kí dưới dạng tự bạt tách dần ra thành môn khoa học riêng đặt nền móng cho loại hình kí nghệ thuật” [13]. Chất lượng của văn bản tự bạt được nâng cao nhờ có sự xuất hiện dày đặc của tiếng nói, dấu ấn cá nhân và sự nghiên cứu học thuật. Có thể kể đến như Trích diễm thi tập tự (Hoàng Đức Lương), Ngôn chí thi tập tự (Phùng Khắc Khoan), Bạch Vân am thi tập tự (Nguyễn Bỉnh Khiêm),… Bên cạnh đó, kí còn xuất hiện trong các chương, các phần của văn xuôi tự sự như: Nam Ông mộng lục (Hồ Nguyên Trừng), Thánh Tông di thảo (Lê Thánh Tông), Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ),… Trong tổng số 19 thiên của Thánh Tông di thảo, kí có 4 thiên (Thiềm thừ miêu duệ kí, Lưỡng Phật đấu thuyết kí, Hiếu đễ nhị thần kí, Mộng kí). Hay Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ cũng có tới 5 thiên kí (Hạng vương từ kí, Tây viên kỳ ngộ kí, Đào thị nghiệp oan kí, Đà Giang da ẩm kí, Kim Hoa thi thoại kí) trong tổng số 20 thiên. Có thể nói, đây là sự chuyển mình trong quá trình tiệm cận thi pháp của kí bởi dù không độc lập tồn tại như một văn bản kí hoàn chỉnh nhưng dấu hiệu về đặc trưng thể loại đã xuất hiện dần, phát triển hơn hẳn so với giai đoạn trước. Đặc điểm của kí giai đoạn này đã bắt đầu hình thành những ranh giới với các thể loại khác, dù vẫn mờ nhạt nhưng không phải không thể phân tách. Tác giả Nguyễn Đăng Na trong công trình Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại cho rằng: “Điều làm nên sự phân biệt giữa truyện và kí về bản chất là thái độ người cầm bút. Nếu người cầm bút tách mình khỏi các sự kiện, khỏi các nhân vật mình miêu tả như người ngoài cuộc thì đấy là truyện; còn tác giả ẩn mình vào các sự kiện, các nhân vật với tư cách là người trong cuộc thì đấy là kí” [2, tr. 37].
Giai đoạn kí trung đại Việt Nam phát triển rực rỡ nhất là thế kỷ XVIII – XIX. Đó là khi ý thức cá nhân, dấu ấn nhân sinh được chú trọng đặc biệt. Trong Giáo trình Văn học Trung đại Việt Nam tập 2 [2], các tác giả cho rằng, kí được viết dưới nhiều thể văn khác nhau như: tự bạt, văn khắc, nhật kí, kí sự, lục, tiệp kí, tiệp bút, niên phả lục, tùng kí, tùy bút, tạp thảo, ngẫu lục, tạp thuật, kí lược, chí lược, kí văn,… Về thể tài, kí xuất hiện trong nhật kí, hồi kí, du kí, kí phong cảnh, kí khảo cứu, kí sự, tùy bút,… dưới nhiều quy mô: đoản thiên, trung thiên, trường thiên. Có thể thấy, đây là giai đoạn nở rộ về thể văn, phong cách, thể tài, quy mô. Có thể kể đến những tác phẩm kí tiêu biểu như: Công dư tiệp kí (Vũ Phương Đề), Tiên tướng công niên phả lục, Trần Khiêm Đường niên phả lục (Trần Tiến), Thượng kinh kí sự (Lê Hữu Trác), Vũ trung tùy bút (Phạm Đình Hổ), Bắc hành tùng kí (Lê Quýnh), Tây hành kiến văn kỉ lược (Lý Văn Phức), Hải trình chí lược (Phan Huy Chú), Giá Viên biệt lục (Phạm Phú Thứ),… Trong giai đoạn này, một sự chuyển biến đặc biệt về lịch sử thể loại đó là văn tự. Đây là thời kỳ thực dân Pháp đô hộ nên kí Việt Nam còn chịu ảnh hưởng cả cách viết của thể loại kí phương Tây. Từ chỗ viết bằng chữ Hán, kí cuối thế kỷ XIX đã bắt đầu xuất hiện các tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ. Tiêu biểu như: Chuyến đi Bắc Kì năm Ất Hợi 1876 (Trương Vĩnh Kí), Hương Sơn hành trình kí (Nguyễn Văn Vĩnh), Mười ngày ở Huế và Một tháng ở Nam Kỳ (Phạm Quỳnh),… 
Như vậy, kí trung đại Việt Nam được hình thành ngay từ khi xuất hiện văn học viết (thế kỷ X), phát triển qua ba giai đoạn và ghi dấu ở nhiều thể văn, thể tài, phong cách. Lý luận về kí đều cho rằng, đây là bộ phận văn học mang tính hỗn dung về thể loại. Dù là văn học chức năng (văn khắc) thì kí giai đoạn đầu vẫn mang dấu ấn của nghệ thuật ngôn từ (có các yếu tố tả, kể, bình luận). Đến khi xuất hiện thêm những thể văn nghệ thuật khác thì kí trên văn khắc thuần túy để ghi chép thông tin. Mặt khác, tùy bút, kí sự, du kí, kí trong truyền kỳ... lại nở rộ những đặc điểm nghệ thuật đặc sắc của những loại hình tự sự khác. Về nội dung, kí trung đại là những tác phẩm ghi chép lại sự thật lịch sử dưới lăng kính của tác giả, phản ánh tri thức về lịch sử, văn hóa, đời sống, địa danh, phong cảnh, đời tư, thế sự... Về quy mô, kho tàng kí trung đại ghi nhận sự xuất hiện của hầu hết các dung lượng từ ngắn đến dài. Về ngôn ngữ nghệ thuật, kí trung thành với việc phản ánh đời sống, đồng thời mang giá trị của tác phẩm văn học (không đơn thuần là báo chí) nên vừa có khẩu ngữ, vừa có ngôn ngữ bác học, vừa có ngôn ngữ đời thường. Cái “tôi” cá nhân trong kí trung đại nhen nhóm từ giai đoạn thứ 2 của tiến trình phát triển, song chỉ thực sự nở rộ vào giai đoạn cuối thời trung đại – khi ý thức con người cá nhân trong xã hội và văn học thức tỉnh. Sự phát triển của kí trung đại Việt Nam đã đặt nền móng cho kí nghệ thuật phát triển với đúng đặc trưng của nó vào giai đoạn đầu tiên của kí hiện đại.
3.3. Mối tương quan giữa đặc điểm kí trung đại Việt Nam và Trung Quốc
Việc sử dụng chữ Hán làm ngôn ngữ viết của nước ta trong nhiều thế kỷ đã hình thành nên một nền văn học Việt Nam với những ảnh hưởng nhất định từ văn học Trung Quốc. Tuy vậy, lực lượng sáng tác tinh nhuệ của nước ta đã tạo nên những đặc trưng khác biệt cho từng thể loại, trong đó có kí. Nghiên cứu về lịch sử và đặc điểm của kí thời trung đại ở hai quốc gia, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều điểm tương đồng. 
Trước hết, kí Việt Nam và Trung Quốc tương đồng về các giai đoạn trong quá trình hình thành và phát triển. Cần khẳng định rằng, dù ở nền văn học Việt Nam hay Trung Quốc thì kí là loại văn học viết, hình thành từ thời trung đại. Việc hoàn thiện thể loại kí trải qua nhiều giai đoạn, nhiều thế kỷ. Không giống với một số thể loại khác thì đặc trưng của thể loại kí là một hành trình tìm kiếm và hoàn thiện. Giai đoạn đầu của kí đều xuất hiện trên các bia khắc, chuông khắc, tấm khắc (gọi chung là văn khắc) và một số lời tự bạt. Theo đó, dù thời điểm bắt đầu không tương đồng (văn học Trung Quốc trước công nguyên, văn học Việt Nam thế kỷ X) nhưng ở giai đoạn phôi thai, kí đều thuộc văn học chức năng và có liên quan mật thiết đến những học thuyết dưới cái nhìn cá nhân (lời tự bạt). Ở Trung Quốc là lời giải thích về kinh sách, ở Việt Nam là những lời bình, nhận xét, giới thiệu về một tác phẩm văn học. Một đặc trưng của thể kí đó là sự phân chia thành nhiều thể tài, thể văn. Từ khi hình thành đến khi hoàn thiện thể loại, kí xuất hiện dưới nhiều thể văn: du kí, sử kí, văn khắc, tự bạt, tạp kí, kí sự, tùy bút, tản văn... Sự đa dạng thể tài chỉ xuất hiện từ giai đoạn thứ hai của tiến trình phát triển kí ở cả hai nền văn học bởi mỗi thể tài đảm đương một chức năng khu biệt đáp ứng yêu cầu của đời sống lịch sử. Văn khắc bia kí ghi lại cuộc đời của các nhân vật, sự kiện lịch sử; du kí ghi chép lại những điều đã gặp, đã thấy, đã biết trong quá trình du hành; kí sự ghi lại câu chuyện về cuộc đời của người viết... Những thể tài này xuất hiện lần lượt và phát triển nở rộ vào giai đoạn sau cùng của kí thời trung đại ở cả hai nền văn học.
Điểm tương đồng tiếp theo của kí ở hai nền văn học là tính hỗn dung về thể loại. Người đọc dễ dàng tìm thấy sự xuất hiện của các yếu tố nghị luận và trữ tình trong các tác phẩm kí Trung Quốc thời kỳ Lục Triều, các yếu tố thuyết lý ở kí thời Tống, các yếu tố kể tả trong kí thời Đường. Đối với nền văn học Việt Nam, kí thể hiện rõ nét đặc trưng này ở tất cả các giai đoạn. Dù là ở giai đoạn hình thành, kí mang dáng dấp của văn học chức năng đến khi phát triển nở rộ vào thế kỷ XVIII – XIX, kí lại là một phần trong những tác phẩm tự sự. Đặc điểm này xuất phát từ điểm gặp gỡ trong tiến trình hình thành thể loại mà nhiều công trình cho rằng, kí là thể loại văn học trung gian.
Điểm tương đồng thứ ba là các tác phẩm kí của hai nền văn học thời trung đại đều mang tính nguyên hợp về nội dung tư tưởng. Thời trung đại là khi xã hội phong kiến tồn tại. Bởi thế, chế độ quân chủ chuyên chế cùng các học thuyết (Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử...) và sự lên ngôi của đạo Phật đã phát sinh yêu cầu chính trị, xã hội, tôn giáo trong các tác phẩm văn học (văn – sử – triết bất phân), trong đó có kí. Tính nguyên hợp về nội dung tư tưởng của kí trung đại thể hiện khá rõ nét vào giai đoạn hoàn thiện của thể loại. Trong cùng một văn bản, các tác phẩm kí trước hết là những công trình nghệ thuật ngôn từ hấp dẫn, ý nghĩa. Bên cạnh đó, chúng còn mang giá trị lịch sử với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Đồng thời, ghi đậm dấu ấn tư tưởng chính trị đương thời của các kẻ sĩ và các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Đọc một tác phẩm kí trung đại, ta nhận thấy có thêm rất nhiều thông tin về nhiều lĩnh vực: lịch sử, địa lý, chính trị, văn hóa, xã hội… Đây cũng chính là cơ sở hình thành các chủ đề của kí trung đại.
Bên cạnh những yếu tố tương đồng giữa hai nền văn học, kí Việt Nam hay bất kỳ thể loại nào đều có những đặc trưng riêng bởi sự khác biệt của hai nền văn hiến. Trước hết là tiến trình hoàn thiện thể loại. Kí Trung Quốc ra đời sớm hơn Việt Nam khoảng 12 thế kỷ. Trong đó mất khoảng 8 thế kỷ để hoàn thiện đặc trưng thể loại. Quá trình đó diễn ra trong khoảng 5 thế kỷ ở nền văn học Việt Nam. Chưa đánh giá đến chất lượng của lực lượng sáng tác, rõ ràng, văn học Việt Nam ít nhiều được thừa hưởng một số đặc điểm chức năng của thể loại từ văn học Trung Quốc nên quá trình này ngắn hơn. Cũng trong tiến trình ấy, dấu ấn cá nhân của tác phẩm kí trong giai đoạn sơ khai hình thành tại Việt Nam xuất hiện sớm hơn hẳn. Ngay từ giai đoạn đầu tiên (thế kỷ X đến XV), một số tác phẩm kí Việt Nam đã nhen nhóm tiếng nói của con người cá nhân – điều mà phải đến giai đoạn thứ ba (thời kỳ nhà Đường), kí Trung Quốc mới xuất hiện. Thêm nữa, trong tiến trình thể loại, Việt Nam không có giai đoạn đi ngang như kí trung đại Trung Quốc (giai đoạn phát triển ổn định thời kỳ Minh Thanh). Từ khi nở rộ vào thế kỷ XVIII đến hết XIX, kí Việt Nam liên tục đổi mới, bổ sung đặc trưng, ghi dấu thành tựu và trở thành nền tảng để nhảy vọt sang giai đoạn giao thời, kí hiện đại. 
Về nội dung phản ánh, chủ yếu, các tác giả đều lựa chọn những chủ đề phát huy thế mạnh của kí như: ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, ghi chép lời tiền nhân trong kinh sách, ghi chép lịch sử và thể hiện thái độ của tác giả, thuật lại những điều mắt thấy tai nghe trên đường du ngoạn… Tuy vậy, đặc điểm lịch sử, văn hóa và yêu cầu thời đại đã làm nên điểm khác biệt về nội dung phản ánh giữa thể loại kí của hai nền văn học. Kí trung đại Việt Nam viết về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam thời phong kiến với lăng kính và mong muốn của con người Việt Nam. Đó là tên tuổi các bậc tiền nhân, các sự kiện, các địa danh lưu lại trên kí văn bia, là mong ước hướng chúng sinh tới cái bất hoại như giáo lý nhà Phật ở kí thời Lý – Trần, là khao khát về nhu cầu tự nhiên của con người, về những giá trị nhân bản trong kí thời Lê mạt, là sự ghi chép lịch sử Tiền Lê trong Đại Việt sử kí toàn thư… Tương tự với Trung Quốc, trải qua hơn 10 thế kỷ biến động của thể loại, những tác phẩm kí trung đại đã đem đời sống lịch sử, văn hóa, con người vào trang viết để người đọc nhận diện rõ nét về những biến chuyển của thời gian, của xã hội qua các triều đại phong kiến từ nhà Hán đến thời Minh Thanh.
Một điểm đặc biệt chỉ có ở kí trung đại Việt Nam đó chính là sự xuất hiện của hai loại văn tự trong cùng một thể loại. Nếu như từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX, người đọc chỉ bắt gặp các tác phẩm kí trung đại viết bằng chữ Hán thì đến cuối thế kỷ XIX, kí lại xuất hiện dưới một dạng văn tự đặc biệt mới mẻ. Đây là giai đoạn chuyển giao giữa thời kỳ trung đại và hiện đại. Lúc này, lực lượng sáng tác đã đem đến một sự đổi mới cho nền văn học trung đại, đó là những sáng tác bằng chữ Quốc ngữ (chữ latin). Thể loại kí viết bằng chữ Quốc ngữ ghi dấu những tên tuổi như Trương Vĩnh Kí, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh… Từ đó, bên cạnh những tác phẩm viết bằng chữ Hán, giai đoạn cuối cùng của văn học trung đại đã trở nên phong phú hơn, mang tới một hình thức mới mẻ bằng các sáng tác với văn tự này. 
Nhìn chung, kí trung đại cũng giống như các thể loại văn học chức năng thời kỳ này đều thừa kế những giá trị từ văn học Trung Quốc như nhà nghiên cứu Nguyễn Phạm Hùng khẳng định: “Văn học giai đoạn thế kỷ X – XV chủ yếu tiếp thu các thể loại văn học của Trung Quốc… toàn bộ các thể loại văn học hiện còn lại cho đến nay đều là tiếp thu Trung Quốc: thơ thiền, thơ trữ tình, thơ tự sự, phú, hịch, chiếu, chế, biểu, tấu, thư tín, ngữ lục, luận thuyết tôn giáo, văn bia, sử kí, truyện…” [14]. Đến giai đoạn thế kỷ XVI – XIX, dù một số thể loại văn học chữ Hán đã mất đi vị trí nhưng vẫn còn một số thể loại tiêu biểu vẫn tiếp tục phát triển, trong đó có kí. Ta dễ dàng nhận thấy mối tương quan thể loại giữa hai nền văn học này. Về cơ bản, kí trung đại Việt Nam và Trung Quốc đến khi hoàn thiện tiến trình phát triển thì đã đạt được sự chuẩn mực về đặc trưng thi pháp. Tuy vậy, sự khác biệt về văn hóa và lực lượng sáng tác đã đưa ra những nét đặc trưng riêng của thể loại này trong nền văn học mỗi quốc gia.
4. Kết luận
Thể loại kí thời trung đại Việt Nam bắt nguồn và ảnh hưởng từ nền văn học Trung Quốc. Dù tiến trình phát triển khác nhau nhưng sau cùng, kí vẫn hoàn thiện về thể loại và phát triển rực rỡ, trở thành một bộ phận văn học quan thiết của nền văn học. Bên cạnh những yếu tố tương đồng về quá trình hình thành và phát triển, tính hỗn dung thể loại hay tính nguyên hợp về nội dung tư tưởng, mỗi nền văn học lại đem đến một diện mạo khác cho thể loại này. Đặc biệt là tiến trình hoàn thiện, chủ đề phản ánh và sự xuất hiện của một loại văn tự mới. Điều đó cho thấy, kí trung đại Việt Nam dù chịu ảnh hưởng nhưng vẫn tồn tại độc lập với những đặc điểm riêng biệt, phát triển với tư cách một thể loại hoàn chỉnh trong nền văn học trung đại nước nhà.
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